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Câu 1 (5,0 điểm).
         a) Giải phương trình 
[image: image1.wmf]2
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         b) Giải hệ phương trình 
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Câu 2 (4,0 điểm). 
         a) Cho parabol (P) có phương trình 
[image: image3.wmf]2
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, đường thẳng 
[image: image4.wmf]d

có phương trình 
[image: image5.wmf](21)2
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 và điểm M(3;3). Tìm tất cả các giá trị của tham số 
[image: image6.wmf]m

 để đường thẳng 
[image: image7.wmf]d

 cắt parabol (P) tại 2 điểm phân biệt A, B sao cho tam giác MAB vuông cân tại M.
         b) Tìm tất cả các giá trị của  tham số m để hàm số 
[image: image8.wmf]2
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 có tập xác định là R.
Câu 3 (4,0 điểm). 
         Cho 3 số thực dương 
[image: image9.wmf],,
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 thỏa 
[image: image10.wmf]222
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. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 

[image: image11.wmf]222
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Câu 4 (4,0 điểm). 
         a) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ 
[image: image12.wmf]Oxy

, cho điểm 
[image: image13.wmf](3;3)
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 và đường thẳng 
[image: image14.wmf]d

 có phương trình 
[image: image15.wmf]210
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. Viết phương trình đường tròn (C) tiếp xúc với 
[image: image16.wmf]d

 tại 
[image: image17.wmf](1;1)

B

 và đi qua 
[image: image18.wmf]A

.      
         b) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ 
[image: image19.wmf]Oxy

, cho tam giác ABC vuông tại A, H là chân đường cao vẽ từ A của tam giác ABC; D và E lần lượt là hình chiếu vuông góc của H lên AB và AC; I là giao điểm của AH và DE. Điểm A nằm trên đường thẳng 
[image: image20.wmf]D

 có phương trình 
[image: image21.wmf]2340
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, phương trình đường thẳng DE là 
[image: image22.wmf]320
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 là trung điểm của BC, I có hoành độ nhỏ hơn 1, E có hoành độ dương và tứ giác ADHE có diện tích bằng 4. Tìm tọa độ 4 điểm A, D, H, E.
             
Câu 5 (3,0 điểm).  
         Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O; I và J lần lượt là trung điểm của AD và BC. 
         a) Gọi M và N lần lượt nằm trên DJ và DC sao cho: 
[image: image24.wmf]0
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 và 
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. Chứng minh rằng: B, M, N thẳng hàng.

         b) Gọi H và K lần lượt là trực tâm của 
[image: image26.wmf]D

OAB và 
[image: image27.wmf]D

OCD. Chứng minh HK vuông góc với IJ.
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	Môn thi: TOÁN
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	Câu
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	Câu 1
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	a) Giải phương trình 
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	Điều kiện: 
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	+ P hương trình đã cho trở thành :
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[image: image35.wmf]0

t

=

 suy ra 
[image: image36.wmf]1

x

=-

.
	0,25
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	 Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm 
[image: image43.wmf]1

x

=-

và 
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	* Với 
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	Do đó pt (*) có một nghiệm duy nhất 
[image: image61.wmf]0
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	Vậy nghiệm của hệ phương trình là: 
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	Câu 2

(4,0 điểm)
	a) Cho parabol (P) có phương trình 
[image: image64.wmf]2
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[image: image65.wmf]d

 có phương trình 
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 và điểm M(3 ;3). Tìm tất cả các giá trị của tham số 
[image: image67.wmf]m

 để đường thẳng 
[image: image68.wmf]d

 cắt parabol (P) tại 2 điểm phân biệt A, B sao cho tam giác MAB vuông cân tại M.
	2,0

	
	+ Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và 
[image: image69.wmf]d

 là: 
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	+ Phương trình (*) luôn có hai nghiệm  phân biệt (vì
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Suy ra 
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	Vậy với 
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	b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số 
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	Câu 3
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[image: image113.wmf]1

111

yzx

xyyzzx

++£

++++++


Ta có : 
[image: image114.wmf]1

111

yzx

xyyzzx

++£

++++++


       
[image: image115.wmf]11131

111

yzx

xyyzzx

Û-+-+-³-

++++++


       
[image: image116.wmf]111

2

111

xyz

xyyzzx

+++

Û++³

++++++

 (*)
	0,5
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	Câu 4

(4,0 điểm)
	a) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ 
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	b) Cho tam giác ABC vuông tại A, H là chân đường cao vẽ từ A của tam giác ABC; D và E lần lượt là hình chiếu vuông góc của H lên AB và AC; I là giao điểm của AH và DE. Điểm A nằm trên đường thẳng 
[image: image149.wmf]D

 có phương trình 
[image: image150.wmf]2340

xy

--=

, phương trình đường thẳng DE là 
[image: image151.wmf]320

xy

+-=

; 
[image: image152.wmf]75

;

44

M

æö

--

ç÷

èø

 là trung điểm của BC, I có hoành độ nhỏ hơn 1, E có hoành độ dương và tứ giác ADHE có diện tích bằng 4. Tìm tọa độ 4 điểm A, D, H, E.
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+ Gọi K là giao điểm của DE và AM.
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	+ Viết được phương trình đường thẳng (AM):x-3y-2=0. Suy ra được A(2;0).
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	+ Gọi I(a;2-3a) nằm trên DE, với a<1. 


[image: image165.wmf]1011

(;)

222

AII

=Þ

.
	0,25

	
	+ I là trung điểm của AH suy ra H(-1;1).
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	+ Viết phương trình đường tròn (C) ngoại tiếp hình chữ nhật ADHE 
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	+ D và E là hai giao điểm của đường tròn (C) với DE suy ra được: E(1;-1), D(0;2). 
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	Câu 5

(3,0 điểm)
	Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O; I và J lần lượt là trung điểm của AD và BC.
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	a) Gọi M và N lần lượt nằm trên DJ và DC sao cho: 
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. Chứng minh rằng: B, M, N thẳng hàng.
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[image: image176.wmf]BM

uuuur

 và 
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 cùng phương.

Suy ra B, M, N thẳng hàng.
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	b) Gọi H và K lần lượt là trực tâm của 
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	+Trước tiên, ta chứng minh: 
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	Ta có : 
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Ghi chú: Nếu học sinh có cách giải khác đúng thì Ban Giám khảo thảo luận và thống nhất thang điểm cho phù hợp với Hướng dẫn chấm.
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